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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý cơ quan và quý độc giả,

Nhằm thúc đẩy công tác phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn đã ban hành Quyết định số 3449/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/8/2021 về kiện toàn

Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn, với nhiệm vụ chính là định hướng sản xuất nông sản chủ lực gắn với kế hoạch tiêu thụ

và xúc tiến thương mại, phân tích đánh giá tình hình thị trường nông sản. Để cung cấp kịp

thời các thông tin về tình hình sản xuất, biến động thị trường trong nước và xuất khẩu, Ban

Chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản trân trọng gửi tới Quý cơ quan, độc giả 02 bản tin

được phát hành hàng tháng: Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước và Bản tin

Phân tích dự báo thị trường nông sản xuất khẩu.

Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý cơ quan, quý độc giả để

các Bản tin được hoàn thiện, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác chỉ đạo điều hành của Bộ,

các địa phương, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Ý kiến đóng góp xin gửi về:

* Cơ quan đầu mối xây dựng Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước:

Phòng Thị trường trong nước - Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Địa chỉ: số

10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Email: thuongmai.cb@mard.gov.vn

thuongmai.cb@gmail.com. Điện thoại: 024-37711120/024-37711210).

* Cơ quan đầu mối xây dựng Bản tin Phân tích dự báo thị trường nông sản xuất

khẩu: Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp nông thôn - Viện Chính sách và Chiến

lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (Địa chỉ: số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn)

Trân trọng!

BAN CHỈ

THỨ TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



TIN CHÍNH THÁNG 02-2023
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SẢN XUẤT LÚA THÁNG 02/2023

Gieo

cấy

Thu

hoạch
2,69

triệu ha

0,59
triệu ha

3,47
triệu tấn

Sản

lượng

THỦY SẢN, THÁNG 02/2023

Khai

thác

Nuôi

trồng
519,6

nghìn tấn

665,9
nghìn tấn

223,8
nghìn tấn

31,3
nghìn tấn

60,2
nghìn tấn

Cá tra Tôm sú Tôm thẻ

CHĂN NUÔI, THÁNG 02/2023

TRÂU

- 1,4%

BÒ

+ 3,4%

LỢN

+ 8,6%

GIA CẦM

+ 3%

DỰ KIẾN SẢN LƯỢNG MỘT SỐ CÂY LÂU NĂM THÁNG 03/2023

5 nghìn tấn 89,4 nghìn tấn

Nhãn Cam

103,8 nghìn tấn 100,5 nghìn tấn67,9 nghìn tấn

Cao su Hạt điều Hạt tiêu

50,4 nghìn tấn

Xoài



Lúa Thu Đông 2022
526 (15,2%)

Lúa Hè Thu 2022
1.026 (29,6%)

Lúa Đông Xuân 2022-2023
1.913 (55,2%)

Cơ cấu sản lượng lúa phân theo vụ
tính đến tháng 02 năm 2023

SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
CÁC MẶT HÀNG CHÍNH

LÚA GẠO

Diện tích, sản lượng lúa cả nước tháng 02 năm 2023

3,47
Triệu tấn

ĐV: 1000 tấn

+ 0,5% 2,69
triệu ha

Gieo cấy Thu hoạch

0,59
triệu ha

- 3,8% - 3,5% 3,47
triệu tấn

Sản lượng

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

ĐB sông Hồng

Trung du MNPB

Bắc Trung Bộ

Duyên hải NTB

Tây Nguyên

Đông NB

ĐBSCL

Đông Xuân Mùa Hè Thu Thu Đông

Lịch thời vụ thu hoạch lúa

tháng

112,55
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441.610

425.119

399.380

251.998

212.350

98.026

56.038

12.883

7.935

6.452

25.671
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Sản lượng thu hoạch lúa Đông Xuân
tại các tỉnh phía Nam tính đến tháng 02 năm 2023

112.709

88.317
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Diện tích gieo trồng lúa Đông Xuân
tại các tỉnh phía Bắc, tính đến tháng 2 năm 2023
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Năng suất ước trên diện tích thu hoạch lúa ĐX
tại các vùng phía Nam tính đến tháng 2 năm 2023

2022 2023
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Diện gieo trồng lúa Đông Xuân
tại các tỉnh phía Nam tính đến tháng 02 năm 2023

Vụ Đông Xuân
3.017

(41,306%)

Vụ Hè Thu
1.969

(26,958%)

Vụ Thu Đông
741

(10,145%)

Vụ Mùa
1.577

(21,591%)

Dự kiến diện tích gieo trồng và cơ cấu lúa
cả nước phân theo vụ năm 2023

LÚA  GẠOSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

7,3
triệu ha

ĐVT: 1000 ha

1,92 triệu tấn
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Diện tích thu hoạch lúa Đông Xuân 
tại các tỉnh phía Nam tính đến tháng 2 năm 2023

0,296 triệu ha

0,823 triệu ha 1,870 triệu ha



Tháng 2/2023, giá lúa diễn biến không đồng nhất giữa các địa phương trong khu vực ĐBSCL. Thị trường lúa gạo giao dịch sôi

động hơn khi hầu hết các kho đang mua vào. Nguồn cung gạo cũng có dấu hiệu cải thiện, tuy nhiên chưa nhiều do vụ thu

hoạch chưa rộ.

Cụ thể, lúa tươi IR50404 phổ biến ở mức 6.300 – 6.500 đồng/kg, giảm 100 - 300 đồng/kg so với tháng trước. Lúa chất lượng

cao OM 5451 dao động trong khoảng 6.400 -6.850 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg đối với lúa tươi và 7.100 – 7.400 đồng/kg đối với

lúa khô.

LÚA  GẠOSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Giá thu mua lúa tại một số tỉnh ĐBSCL 
tháng 02/2023 

Lúa IR50404 - An Giang  (tươi) Lúa IR50404 - Vĩnh Long  (tươi)

Lúa OM 5451 - An Giang (tươi) Lúa OM 5451- Kiên Giang (tươi)

2.796
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4.594
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Nhu cầu tiêu thụ gạo trong nước năm 2023

Tiêu thụ của dân Phục vụ chế biến Phục vụ chăn nuôi Làm giống



1.041,1
(60,8%)

33,9
(2,0%)

128,9
(7,5%)

507,3
(29,6%)

Thịt lợn
1.136,0
(62,0%)

Thịt trâu
35,2 (1,9%)

Thịt bò
130,5
(7,1%)

Thịt gia cầm
532,0

(29,0%)

Dự kiến sản lượng và cơ cấu thịt gia súc, 
gia cầm Quý I năm 2023

SP CHĂN  NUÔISẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

TRÂU

BÒ

LỢN

GIA CẦM

- 1,4%

+ 3,4%

+ 8,6%

+ 3%

Đơn vị: 1.000 tấn

Năm 2022

Năm 2023

2022 2023 SS (%)

Thịt lợn 1.041,1 1.136,0 109,1

Thịt trâu 33,9 35,2 103,9

Thịt bò 128,9 130,5 101,2

Thịt gia cầm 507,3 532,0 104,9

Dự kiến sản lượng thịt gia súc, gia cầm Quý I năm 2023

ĐVT: 1.000 tấn
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Dự kiến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi năm 2023

Thịt các loại Trứng gia cầm



SP CHĂN  NUÔISẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

THỊT LỢN

Trong tháng 2/2023, giá lợn hơi trên cả

nước giảm do mức tiêu thụ thấp trong khi

nguồn cung dồi dào. Giá lợn hơi tại khu

vực miền Bắc giảm 2.000 đồng/kg, dao

động trong khoảng 49.000 - 51.000

đồng/kg. Giá lợn hơi miền Trung , Tây

Nguyên giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg

xuống 48.000-53.000 đ/kg. Giá lợn hơi

miền Nam giảm 1.000 đồng/kg xuống còn

50.000-53.000 đ/kg.

THỊT BÒ

Giá bò hơi Đồng Nai trong tháng 2/2023

giảm nhẹ 1.000 đồng/kg xuống mức

79.000 đồng/kg, sau đó tăng trở lại mức

80.000 đồng/kg ngang với mức giá của

tháng 1/2023. Giá bò hơi Vĩnh Long ổn

định ở mức 84.000 đồng/kg.
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49.000

50.000
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Giá thu mua lợn hơi tại một số tỉnh
tháng 02/2023

Hưng Yên Đắc Lắc An Giang Đồng Nai

72.000

76.000
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84.000
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Giá thu mua bò hơi tại Đồng Nai và Vĩnh Long 
tháng 02/2023

Đồng Nai Vĩnh Long



THỊT GÀ

Tháng 2/2023, giá gà thịt lông màu ngắn

ngày miền Bắc, miền Trung và miền Nam

đồng loạt giảm do sức tiêu thụ tại các nhà

hàng, quán ăn giảm trong khi nguồn cung

vẫn ở mức cao. Cụ thể, mức giảm đạt 8.000

đồng/kg xuống mức dao động 33.000 –

34.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, giá gà công nghiệp miền Nam lại

tăng 1.000 – 2.000 đồng/kg lên mức 23.000

đồng/kg. Giá gà công nghiệp miền Bắc tăng

1.000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg. Giá gà

công nghiệp miền Trung giảm 3.000 đồng/kg

xuống còn 23.000 đồng/kg.

TRỨNG

Tháng 2/2023, giá trứng gà miền Bắc

tăng 100 đồng/quả lên mức 1.750 – 1.850

đồng/quả. Giá trứng gà miền Trung giảm

50 đồng/quả xuống mức 1.650 – 1.850

đồng/quả. Giá trứng gà miền Đông Nam

Bộ giảm 100 đồng/quả xuống mức 1.900

– 2.000 đồng/quả. Giá trứng gà miền Tây

Nam Bộ ổn định ở mức 1.800 – 1.900

đồng/quả.

SP CHĂN  NUÔISẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Giá thu mua gà tại Đồng Nai và Vĩnh Long 
tháng 02/2023

Gà công nghiệp Đồng Nai

Gà công nghiệp Vĩnh Long

Gà lông màu Đồng Nai
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Giá thu mua trứng gà tại Hưng Yên và Đồng Nai
tháng 02/2023

Hưng Yên Đồng Nai



KT biển
834,0 (55%)

KT nội địa
41,0 (3%)

Cá tra
354,8 (23%)

Tôm nước lợ
142,1 (9%)

Thủy sản NT khác
151,0 (10%)

Dự kiến sản lượng thủy sản
Quý I năm 2023

KT cá biển
388 (33%)

KT tôm biển
19 (2%)

KT thủy sản biển khác
85 (7%)

KT nội địa
27 (2%)

Tôm nước lợ
92 (8%)

Tôm nuôi khác
9 (1%)

Cá tra 224
(19%)

Cá nuôi khác
256 (21%)

Thủy sản NT khác
86 (7%)

Cơ cấu sản lượng thủy sản 2 tháng năm 2023

Tổng sản lượng: 
- Tháng 02: 593,4 nghìn tấn
- 02 tháng: 1.185,5 nghìn tấn + 1,3%

Khai thác:
- Tháng 02: 261,2 nghìn tấn
- 02 tháng: 519,6 nghìn tấn - 0,5%

Nuôi trồng:
- Tháng 02: 332,2 nghìn tấn
- 02 tháng: 665,9 nghìn tấn +2,8%

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Đơn vị: 1.000 tấn
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phân theo Quý năm 2023

1,91 

triệu tấn



Giá cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL có xu hướng tăng từ sau Tết Nguyên đán. Cụ thể, giá cá tra nguyên liệu dao động

trong khoảng 30.000-31.000 đ/kg (cỡ 800g-1kg/con), tăng 1.500 đ/kg so với tháng trước. Nguyên nhân khiến giá cá tra tăng

cao là do từ đầu năm 2023, Trung Quốc đã nới lỏng việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 nhằm khôi phục các hoạt động sản

xuất, kinh doanh và giao thương với các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hiện nay là thời điểm nghịch mùa nên lượng cá thương phẩm ít hơn do lượng cá giống ít. Giá cá tra giống cỡ 28-35 con/kg

tăng 9.000-10.000 đ/kg so với tháng trước, đạt mức 45.000 – 46.000 đ/kg do điều kiện thời tiết nuôi không thuận lợi, tỉ lệ hao

hụt nhiều.

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Cá tra

223,8 nghìn tấn + 3,1%Sản lượng
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Giá thu mua cá tra nguyên liệu tại một số tỉnh ĐBSCL 
tháng 01/2023 - 02/2023

Vĩnh Long Đồng Tháp 
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Tháng 2/2023, sản lượng tốt, nhu cầu tiêu thụ chậm từ các thị trường đẩy giá cá ngừ tiếp tục xuống thấp.

Tại Khánh Hòa, giá cá ngừ đại dương loại 30kg/con chững giá ở mức 155.000 đ/kg sau khi giảm vào tháng trước. Trong khi

đó, tại Phú Yên, giá cá cùng cỡ ở mức 110.000 đ/kg, giảm 5.000 đ/kg. Chuyến biển xuyên Tết của các tàu đánh cá xa bờ

chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương các tàu hầu hết đều đạt sản lượng cao, tuy nhiên giá mua cá đang xuống thấp do các

nước Mỹ, EU… tiêu thụ khá chậm. Mặc dù lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt, nhưng những lo ngại về suy thoái kinh tế sẽ tiếp tục

diễn ra đang khiến cho người dân Mỹ kìm hãm chi tiêu. Điều này đang tác động tới nhập khẩu cá ngừ của Mỹ từ các nước.

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Cá ngừ đại dương

2,9 nghìn tấn + 6%Sản lượng
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Giá thu mua cá ngừ nguyên liệu tại Phú Yên và Khánh Hòa
tháng 01/2023 - 02/2023
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Tôm sú

31,3 nghìn tấn + 0,3%Sản lượng

Tôm thẻ

60,2 nghìn tấn +0,5%Sản lượng

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Thị trường tôm nguyên liệu diễn biến trái chiều đối với tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Sau dịp Tết Nguyên đán vừa qua, trong khi

giá tôm sú có xu hướng điều chỉnh giảm thì giá tôm thẻ chân trắng tại một số tỉnh ĐBSCL có xu hướng nhích trở lại, nguyên

nhân do vào vụ nghịch và thời tiết lạnh nên diện tích thả nuôi giảm; đặc biệt ở phía Bắc chưa vào vụ nên tôm thẻ khan hiếm.

Tại Bạc Liêu, giá tôm sú ướp đá cỡ 20 con/kg ở mức 270.000 đ/kg, giảm 40.000 đ/kg so với tháng trước, cỡ 30 con/kg giảm

5.000 đ/kg còn 205.000 đ/kg, cỡ 40 con/kg giảm 7.000 đ.kg xuống 150.000 đ/kg. Tôm thẻ chân trắng ướp đá cỡ 30 con/kg hiện

ở mức 170.000 đ/kg, tăng 10.000 đ/kg so với thời điểm đầu tháng, cỡ 60 con/kg hiện ở mức 110.000 đ/kg, tăng 10.000 đ/kg, loại

70 con/kg giá 95.000 đ/kg, tăng 5.000 đ/kg.
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Giá thu mua tôm tại Bạc Liêu tháng 01/2023 - 02/2023 
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

2022

3.648 nghìn tấn

Sản lượng rau các loại

tháng 2 năm 2023

3.867 nghìn tấn

+ 6%

2023

Tháng 2/2023, thị trường rau củ tại

Lâm Đồng nhìn chung đều giảm

đối với nhiều loại rau củ do nguồn

cung tăng vào thời điểm thu hoạch

của nhiều loại rau củ tại nhiều địa

phương lân cận. Cụ thể, giá rau xà

lách giảm một nửa xuống mức giá

4.200 đồng/kg; xà lách cuộn có giá

là 5.000 đồng/kg; ớt chuông cũng

giảm xuống còn 28.000 đồng/kg

(so với mức giá 50.000 đồng/kg

đầu tháng) ớt sừng giảm còn

11.000 đồng/kg.

.

Dự kiến sản lượng rau các loại

Quý I năm 2023

5.831 nghìn tấn

+ 6,1%
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Giá thu mua rau củ tại Lâm Đồng 
tháng 02/2023

Xà lách lolo xanh Xà lách cuộn

Su su Cải thảo

Bắp cải trắng loại 1 Cà chua (giống Rita)

Su hào củ loại 1 Hành hoa

Củ dền loại 1 Ớt sừng
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Dự kiến sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả Quý I năm 2023

So sánh 2023/2022
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

ƯỚC SẢN LƯỢNG CAM THU HOẠCH TRONG THÁNG 3 - 2023
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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ƯỚC SẢN LƯỢNG XOÀI THU HOẠCH TRONG THÁNG 3 - 2023
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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ƯỚC SẢN LƯỢNG NHÃN THU HOẠCH TRONG THÁNG 3 - 2023
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Giá thu mua cam, chanh tại Tiền Giang  
tháng 02/2023

Cam mật Cam sành Cam xoàn Chanh giấy

Chanh không hạt Cam mật Cam sành Cam xoàn

Chanh giấy Chanh không hạt

RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

CAM, CHANH

BƯỞI

Tháng 2/2023, thị trường quả có múi tại một số tỉnh phía Nam diễn biến giảm mạnh so với tháng trước do nguồn cung tăng

trong khi nhu cầu chưa tăng. Cụ thể tại tỉnh Tiền Giang, giá bưởi da xanh giảm 6.000 đồng/kg xuống mức giá 24.000

đồng/kg; bưởi lông cổ cò giảm 3.000 đồng/kg xuống mức giá 13.000 đồng/kg, cam các loại cũng giảm ở mức 2.000-3.000

đồng/kg, chanh các loại giảm 2.000 đồng/kg so với tháng trước. Tương tự tại Vĩnh Long, cam sành ở mức giá 6.000

đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với tháng trước.
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Giá thu mua bưởi tại Tiền Giang tháng 2/2023
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Tháng 2/2023, thị trường xoài tại một

số tỉnh phía Nam diễn biến giảm do

nhu cầu giảm. Cụ thể, tại tỉnh Tiền

Giang xoài cát Chu ở mức giá 32.000-

35.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg

so với tháng trước đó. Tương tự, loại

xoài Cát chu tại tỉnh An Giang cũng

giảm một nửa còn 12.000 đồng/kg.

RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

NHÃN, THANH LONG

Tháng 2/2023, thị trường thanh long

tại một số tỉnh phía Nam diễn biến

giảm so với tháng trước do sản

lượng tăng, tuy nhiên thị trường

nhãn diễn biến ổn định so với tháng

trước đó. Cụ thể tại tỉnh Tiền Giang,

giá nhãn tiêu ổn định ở mức giá

18.000 đồng/kg; thanh long đỏ và

thanh long trắng đều giảm từ 2.000-

3.000 đồng/kg xuống mức giá lần

lượt là 25.000 đồng/kg và 22.000

đồng/kg so với tháng trước đó.

XOÀI
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Giá thu mua xoài tại một số tỉnh 
tháng 02/2023

Xoài cát chu - Tiền Giang Xoài cát chu - Vĩnh Long

Xoài cát chu - An Giang
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Giá thu mua nhãn, thanh long tại Tiền Giang 
tháng 02/2023

Nhãn tiêu Thanh long ruột đỏ Thanh long ruột trắng



Tháng 2/2023, thị trường mít giảm, trong

khi thị trường sầu riêng tăng tại một số tỉnh

phía Nam do nhu cầu gia tăng đặc biệt từ

nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung

Quốc. Cụ thể tại tỉnh Tiền Giang, giá mít

giảm 4.000 đồng/kg xuống 26.000 đồng/kg;

giá sầu riêng tăng 15.000 đồng/kg lên mức

giá 100.000 đồng/kg so với thời điểm đầu

tháng.
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Giá thu mua sắn tại một số tỉnh
tháng 02/2023

Tây Ninh Đắc Lắc Kon Tum

Gia Lai Miền Trung Miền Bắc (mua xô)

RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

SẮN

Tháng 2/2023, giá sắn nguyên liệu (trữ bột 30%) tại các địa phương tiếp tục xu thế tăng. Cụ thể, ngày 20/2, tại Tây

Ninh ở mức 3.450 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày 9/1; Đắc Lắc ở mức 2.825 đồng/kg (tăng 200 đồng/kg);

Kon Tum ở mức 2.425 đồng/kg (giảm 25 đồng/kg); Gia Lai ở mức 3.025 đồng/kg (tăng 350 đồng/kg); tại miền Bắc

và miền Trung cùng tăng 50 đồng/kg lên các mức tương ứng là 2.150 đồng/kg và 2.500 đồng/kg.

Nguồn nguyên liệu sắn có dấu hiệu sụt giảm nhanh do chất lượng sắn củ tươi thấp hơn so với thời điểm vụ sắn

năm ngoái. Các nhà máy tập trung hoạt động sau nghỉ Tết Nguyên đán, đẩy giá thu mua nguyên liệu lên cao, trong

khi đó, nhu cầu từ phía thị trường Trung Quốc vẫn chưa sôi động.

Tháng 2/2023, giá chào bán tinh bột sắn xuất khẩu của các nhà máy Việt Nam ở mức 465 – 495 USD/tấn (FOB

cảng TPHCM), tăng 20 USD/tấn so với tháng 1. Giá sắn lát xuất khẩu đi Hàn Quốc tăng 45 USD/tấn lên 355

USD/tấn (FOB cảng Quy Nhơn), đi Trung Quốc ở mức 305 USD/tấn.

MÍT, SẦU RIÊNG
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Giá thu mua mít, sầu riêng tại một số tỉnh
tháng 02/2023

Sầu riêng Ri6 - Tiền Giang Mít Thái - Tiền Giang

Mít dai - Hưng Yên



KẾ HOẠCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Bộ NN và Bộ CT tháng 03 - 2023

Sự kiện xúc tiến thương mại của Bộ NN & PTNT

Sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia

Quý I - II/2023, Nam Ninh và Vân Nam, Trung Quốc

Đoàn công tác làm việc với Hải quan Nam Ninh, Hải quan Vân Nam Trung Quốc để kết

nối, xúc tiến thương mại, tháo gỡ các vướng mắc trong xuất khẩu nông lâm thủy sản

Quý I/2023

Diễn đàn với các doanh nghiệp Việt Kiều thúc đẩy xuất khẩu nông sản và kêu gọi đầu tư

| Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường

1

2
| Vụ Hợp tác quốc tế

Tổ chức tham gia Hội chợ quốc tế thực phẩm và đồ uống (Foodex

Japan) 2023 (giai đoạn 2)

Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp

Tháng 03/2023, Tokyo, Nhật Bản

Tổ chức tham gia Triển lãm quốc tế Bắc Mỹ 2023 (giai đoạn 2)

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

Tháng 03/2023, Boston, Hoa Kỳ

Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại ngành cà phê tại thị trường Hoa Kỳ

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam

Tháng 02/2023, Hoa Kỳ



KHUYẾN NGHỊ

Sản phẩm chăn nuôi

Triển khai các kênh theo dõi sát diễn biến về thị trường nguyên liệu, nguồn

cung và giá nguyên liệu TACN trong nước và trên thế giới, có biện pháp chỉ

đạo kịp thời tránh tình trạng tăng đột biến về giá cả (tăng cường chỉ đạo các

doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương,

người chăn nuôi). Triển khai công tác phòng, chống đói, rét cho gia súc, gia

cầm trong vụ Đông Xuân 2022-2023.

Sản phẩm trồng trọt

Các địa phương theo dõi sát tình hình thời tiết khí tượng, thủy văn để chỉ

đạo thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp, sớm ổn định sản xuất sau tết

Nguyên đán, hạn chế gây biến động giá cả nông sản. Cụ thể:

- Đối với mặt hàng gạo: Theo dõi sát diễn biến sản lượng gạo và nguồn

cung toàn cầu niên vụ 2022/2023, đặc biệt là các nước trong khu vực.

Trong nước, các địa phương phía Nam tập trung chăm sóc, thu hoạch vụ

Đông Xuân 2022-2023 và triển khai xuống giống vụ Hè Thu sớm; các tỉnh

phía Bắc tiếp tục chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch cây vụ Đông 2022 và lấy

nước, gieo trồng vụ Đông Xuân 2022-2023.

- Đối với mặt hàng rau củ: Điều chỉnh lại sản xuất do nguồn cung đang dồi

dào, nhu cầu thị trường giảm sau Tết nguyên đán

- Đối với mặt hàng trái cây: Quan tâm các giải pháp phát triển sản xuất cây

ăn quả bền vững; tăng cường, tập huấn cho người sản xuất, doanh

nghiệp về phương pháp trồng, chăm sóc, quản lý dịch hại và xây dựng

thương hiệu. Hiện nay, một số nước trong khu vực như Thái Lan,

Philippin đang tăng cường các biện pháp nâng cao kiến thức, chất lượng

một số trái cây xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và các thị trường

khác.
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Trung tâm Chuyển đổi số

và Thống kê nông nghiệp

Cục Chất lượng, Chế biến

và Phát triển thị trường

Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

thuongmai.cb@mard.gov.vn / thuongmai.cb@gmail.com

024-377-11-120 / 024-377-11-210

Chỉ đạo thực hiện: 
Thứ trưởng Trần Thanh Nam

Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản

Tổ chức thực hiện: 
Tổ Xúc tiến thương mại, Kết nối sản xuất và Phát triển thị trường nông sản

Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản
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